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NGA
Typewritten Text
hạ xuống

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đã hạ sốt

NGA
Typewritten Text
hạ xuống

NGA
Typewritten Text
hạ sốt (dùng thuốc)

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
bị lạnh, cóng

NGA
Typewritten Text
ở chỗ lạnh lâu nên tay chân cóng lại

NGA
Typewritten Text
làm lạnh

NGA
Typewritten Text
trái cây này làm lạnh ăn sẽ ngôn hơn


1 . Chir Han don gian - | Love KANJI
211 X3 & #73%% DI nguoi get cold; lose passion % : (AH) Rk 4}
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D i’u’ﬁl @i’o?&?)‘f’“< U f:ocidl;?"i 'Ci"b/\z) 7 onquéi cht hay vao.

now

213 $z2% ® HRZD burn; be passionate /M3 ehe , Seh
OINV% ; 2B 55 B REATLA TN
@ - FEERR A K o7, IO CHAY

214 HXF () SRS dot bulrln (son;l‘elhl‘n“ burn with (passion, etc.) & ¥}
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HR< soi [én boil; bath) is readys become excited B WD,
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218 &5 )
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sound (a buzzer) /., k- B4 gl

® htru ich cho viéc hoc
hay cong viéc
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£8P0 2}, a}ﬂum
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NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
bị nguội

NGA
Typewritten Text
Món ăn này bị nguội sẽ không ngon đâu

NGA
Typewritten Text
làm nguội

NGA
Typewritten Text
nước tắm quá nóng. Chờ nguội chút hãy vào.

NGA
Typewritten Text
cháy

NGA
Typewritten Text
giấy cháy

NGA
Typewritten Text
đốt

NGA
Typewritten Text
đốt giấy

NGA
Typewritten Text
sôi lên

NGA
Typewritten Text
nước sôi lên

NGA
Typewritten Text
đun sôi

NGA
Typewritten Text
đun sôi nước

NGA
Typewritten Text
kêu

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Sấm rền

NGA
Typewritten Text
làm kêu

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
hữu ích

NGA
Typewritten Text
thông tin trên Internet hữu ích cho việc học hay công việc
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1. TOT7H8=FTE, K¥RZE ( ) SEIRTERV,
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T 221 ~ 258

1@ chi Hén don gian - 1 Love KANJI
KANJI Justnow

l iﬁﬁu‘” Concrete Objects ik sy ¥4 /¢ 4l &2
21 HEY < m) 65 decoation /888540 | 0O 1
) xvxmﬁ;_h%i“iof:o mua db trang tri giang sinh

I &DZE. SEHS  Abstract Things /4. ¥4 4h et

222 HEFUV BO< @) #x game, play #4. 5%% ol
AT T B b DB, Tro G tim la tro choi tré con
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223  H2%Y EEY< @) £ED  phenng 8520
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224 ®HLZ BAx< m) 2&15 teachings ¥k 7123)
Colz z sy vy, ¢
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= mEC es L ) _&Ts

227 DADZ #F#z2< (@) %:1% thought, idea /%, 2./ 47
VW ER N D B,

O - rss. _sErs

228 D BoW< @) A543 tising disposa 1
- By aci 22, 101 kém trong viec ngan nap

B % PEIFS =191

229  TOEWL FE< @) F55 nap weozap 90D IO
Bl BRLOFEET 5.

o
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NGA
Typewritten Text
trang trí

NGA
Typewritten Text
mua đồ trang trí giáng sinh

NGA
Typewritten Text
Trò ú tim là trò chơi trẻ con

NGA
Typewritten Text
tập hợp

NGA
Typewritten Text
mai có buổi tập hợp người sống ở Mansion này

NGA
Typewritten Text
dạy

NGA
Typewritten Text
nhảy

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
tôi kém trong việc ngăn nắp

NGA
Typewritten Text
giúp đỡ


230 BrS5E WE< ®) 8<
-litikof 0o, iz
- e fih & <R A ) L7z

function; action /L4, ik, %% 7%, T4
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nhirng viéc dwa chét dinh duwéng nuéi
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231 &%V
CAERCH LUikE 0 A5TE S e, IUALIE

REY< @) REB  re 2

232 &bh¥ BE< () B<

On a0,0m X0l

m
commotion, trouble /¥ i#], =% /4

- 503, BUicH X454 72, hOM qua & ga c6 1 vy om xom

233 Ls¢
CRARBE L7 05 LS i o 72,
O _rs5.  piE<

Mo5E< (@) 95]5&6 notification, news /.6, i /%%, £

234 7-0& BH< () B
TR MBS BB ATT
B - rss. &M<\ BELV

request /iR, K<

235 Dph Bh< ®) &h3
AL CERA T E 5T B,
B _rrxs. _rehs

fatigue /&% 9 %

236  BHL BV (®) ;2”5 difference /7M. K3l 3]
BTy O S T U
237 L& HaH< (W) BEDB  begioning Fh. A5

R BED Y E CREA T,
W #&bu

continuation, remainder & #. F X 4

cudi ndm, mat troi [3n

238 Do% mE< ) #<
ko R AHB I,
239 <h Bh< @) Bh3

o Fudt Ly, Cubi nam rét ban ron

end (of the year) /8 %, %K 8],
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NGA
Typewritten Text
hoạt động tuần hoàn máu là 1 trong những việc đưa chất dinh dưỡng nuôi cơ thể

NGA
Typewritten Text
luật lệ

NGA
Typewritten Text
ồn ào,om xòm

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
hôm qua ở ga có 1 vụ om xòm

NGA
Typewritten Text
Cuối năm rất bận rộn

NGA
Typewritten Text
cuối năm, mặt trời lặn


I BAFROBED M B> TUVBEE  Expressions That Strongly Retain the Verb's Original Meaning
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B i)+ 0
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FEDYE ZN
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244 ”\b ﬁb< (m) é—; {:?!I\Jcndmg ey (Bdp, &) U FLRE
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246 HB Bb< (@) B vietory /. B4/ %52

247  ®W} BUF< @) AES a6 w0
CXEHORBA ForObrior. - AUARCT, LRITE o,
R DLy AR S ISTON PO

248 Tz WE< @) BAB  pickingun 201
PN SRS TN

o

B & . %y

249 1LEY WEY< ) BED  begonng 7514
250 #bY i‘mu< ®) febs o new
SO D A bt - Bk 5T DY 72,




251 HEW BY< @) 25 return 98/ ok 7
TEEHORYEISAIED ET)

252 bih BIN< @) 5105 e 20 ol
CHATIES Jlli%ﬂ@%‘ﬁ;ffa thang 3 & Nhat la thang chia ly (6t nghiép, chia tay!

chialy

850

N “%!TEAD Expressions for Emotions &AL M #9390/ 214 ¢ Ealsh

253 &BIU BU< m) &5 Joy /B
. @%’Cé - Tré thanh vo dich, vui swéng ngap tran

B x_

254 7=OL% FELH< (@) BUE i wioAs
CRMOS—F 4 = DELEL EELAIIL TV

B s 3

#*/ 78

[ORGATCYF (AVAN

5

255 HsHL KL< (8) laughter / X/ &
& Fo B E ka7,

B X o=

256 HBEHZ WE< () < surprise /*t4%./ ) Hv_‘:?nggunnién
cIOKREL %73 725720 100 Ji & ‘i&f»o

257 LY BYU< @) B3 awwr ws s 000

CBROz2— 218 # L, 0in divé ban tin ké sat nhan
258 HhELA BLE< @) LG  saoness 20 05
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NGA
Typewritten Text
chia ly

NGA
Typewritten Text
tháng 3 ở Nhật là tháng chia ly (tốt nghiệp, chia tay)

NGA
Typewritten Text
Trở thành vô địch, vui sướng ngập tràn

NGA
Typewritten Text
ngạc nhiên

NGA
Typewritten Text
giận dữ

NGA
Typewritten Text
giận dữ về bản tin kẻ sát nhân

NGA
Typewritten Text
con chó cưng bị chết, buồn ko hết


' 78T 259 ~ 298
Unit 03 BiZaEENA

250  Usbtn S 0P v

e CEHCHES T, LLRBRRAEBANT, R,
H REek

3

(®) Ft (@, Furkos.) ofEe
manh; giot
260 &LWE #/EL

o y gidi ghi ta

D -k y— LR ) A
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261 kHTE  wFE A e e T
a M{u ey — AL s Pl ee - ROETABRSHE T,

H BEs
D REIRSARETE, - FoXid HOBORED bETE,
262 RoULAL  sups “V T passionate /-8, R,/ ol

*"’mbnr:u_uo Tk — X SR Lz
Nhiét tinh v&i cong viéc, dwgce cong nhan va

2o
BoLA oA thang tién
E Hox  H® FHOs
chutam @

263 h&'é?rﬁé‘chl cl%?ﬁ! truyén tranh SF e, A,
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264 =W KD BREL chan boring ./ £H#rh./ 7 skt , 44l shek
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NGA
Typewritten Text
hạnh phúc

NGA
Typewritten Text
mạnh, giỏi

NGA
Typewritten Text
cô áy giỏi ghi ta

NGA
Typewritten Text
kém

NGA
Typewritten Text
cô ấy kém ghita

NGA
Typewritten Text
say mê

NGA
Typewritten Text
Nhiệt tình với công việc, được công nhận và thăng tiến

NGA
Typewritten Text
chú tâm

NGA
Typewritten Text
hồi còn nhỏ chỉ chú tâm truyện tranh SF

NGA
Typewritten Text
chán

NGA
Typewritten Text
khách hàng vừa cười vừa xem, tôi thì đó là bộ phim chán


1@ chirHan don gian - 1 Love KANJI
KANJI Justnow - @

KnGe Knoan R
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@
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£t 5503

binh than

267 AWEL ERLE unfazed; brazen /b, % halshel ol bt
2oL

fkis, pAnENTE DTS
ErBBOT, 10 %0 ¢ HWE oAz,

Hi% L ,C0 8y di bi ndi xau may van
c6 bd mat binh than

SBOAE (OTET S X Tauc) I ZEDL.

268 <®LL  wLL rustating 634, 21e)
hESE LT S i (TERLT, M;L\n luyén tap bao nhiéu 1an ma ko giéi, cay
o koA fur i Lo g G 0U

B Lz

29 sovELLy 7 —ry—

oMt AB3 5o Lu, ghen ty véi ngudi co nhiéu tai nang phong phu
SR DR L S A TOB KBRS R F Lo TV D,
B >s5®vxLs 355%8

ngura

270  H»WL itehy /4 / 7H8ich
e s Easpp, DI mubi détvao cb, ngira wa.
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NGA
Typewritten Text
khỏe khoắn

NGA
Typewritten Text
muốn nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh cả về cơ thể 

NGA
Typewritten Text
và tâm hồn

NGA
Typewritten Text
cực khổ

NGA
Typewritten Text
cuộc sống khó khăn cực khổ

NGA
Typewritten Text
bình thản

NGA
Typewritten Text
cô ấy dù bị nói xấu mấy vẫn có bộ mặt bình thản

NGA
Typewritten Text
cay cú

NGA
Typewritten Text
luyện tập bao nhiêu lần mà ko giỏi, cay cú quá

NGA
Typewritten Text
ghen tỵ

NGA
Typewritten Text
ghen tỵ với người có nhiều tài năng phong phú

NGA
Typewritten Text
ngứa

NGA
Typewritten Text
bị muỗi đốt vào cổ, ngứa wa.
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NGA
Typewritten Text
trầm lặng, hiền lành

NGA
Typewritten Text
chịu đựng giỏi

NGA
Typewritten Text
trung thực

NGA
Typewritten Text
kiệt xỉ, keo kiệt

NGA
Typewritten Text
ích kỉ, 

NGA
Typewritten Text
tích cực
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eoticTa

A HEN s . . R
man nguyén, thda man
278 ih%( t ﬁE& nusr;u;g conm}mlcdv f;“: RAFSY: SAREE
@ 4 4 ‘
~ . ¢ o )
@ A VF—hy MR>IEFT, A- VBRI TRV,
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Dell Vostro
Typewriter
giao đến

Dell Vostro
Typewriter
giao đến

Dell Vostro
Typewriter
gãi

Dell Vostro
Typewriter
gãi đầu

Dell Vostro
Typewriter
tóm, chộp

Dell Vostro
Typewriter
Đột nhiên bị tóm tay trong xe điện, bất ngờ

Dell Vostro
Typewriter
nắm chặt

Dell Vostro
Typewriter
trẻ con sợ quá nắm chặt tay mẹ

Dell Vostro
Typewriter
giữ

Dell Vostro
Typewriter
người kia tay giữ bụng ngồi xuống. Chắc đau bụng rồi
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KANJI Justnow
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Dell Vostro
Typewriter
lại gần

Dell Vostro
Typewriter
đã đến gần mục tiêu

Dell Vostro
Typewriter
mang đến gần

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
gặp

Dell Vostro
Typewriter
đột nhiên ngẩng mặt lên, chặm mắt với cô giáo :)

Dell Vostro
Typewriter
tập hợp, hiệp lực

Dell Vostro
Typewriter
Hiệp sức mọi người lại cùng cố gắng

Dell Vostro
Typewriter
bị đánh

Dell Vostro
Typewriter
đánh bóng và kính cửa sổ bị vỡ

Dell Vostro
Typewriter
đánh

Dell Vostro
Typewriter
quả bóng của đối thủ quá nhanh, khó mà đánh trúng vợt
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Dell Vostro
Typewriter
hợp

Dell Vostro
Typewriter
cô ấy rất hợp Kimono

Dell Vostro
Typewriter
giống

Dell Vostro
Typewriter
cô ấy rất giống cha mẹ

Dell Vostro
Typewriter
bắt chước

Dell Vostro
Typewriter
bắt chước kiểu tóc thần tượng

Dell Vostro
Typewriter
chia ra

Dell Vostro
Typewriter
chia riêng biệt toilet cho nam/nữ

Dell Vostro
Typewriter
chia

Dell Vostro
Typewriter
chia tài sản cho 3 đứa con

Dell Vostro
Typewriter
cộng, thêm vào

Dell Vostro
Typewriter
Vị nhạt quá nên cho thêm muối

Dell Vostro
Typewriter
trừ, kéo

Dell Vostro
Typewriter
ko đẩy cửa này, và kéo nó và mở ra
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Dell Vostro
Typewriter
tăng lên

Dell Vostro
Typewriter
tiền tiết kiệm tăng lên

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
làm tăng tiền tiết kiệm lên

Dell Vostro
Typewriter
giảm xuống

Dell Vostro
Typewriter
làm giảm xuống

Dell Vostro
Typewriter
biên đổi

Dell Vostro
Typewriter
đã đổi mùa

Dell Vostro
Typewriter
thay đổi

Dell Vostro
Typewriter
thay đổi kiểu tóc

Dell Vostro
Typewriter
thay

Dell Vostro
Typewriter
Thay trưởng cửa hàng từ tháng 4

Dell Vostro
Typewriter
thay

Dell Vostro
Typewriter
Đổi từ tờ 1000yen xuống những đồng 100yen
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Dell Vostro
Typewriter
trả lại

Dell Vostro
Typewriter
TIền đã cho bạn vay đã được trả lại

Dell Vostro
Typewriter
trả lại

Dell Vostro
Typewriter
quyển sách này phải trả lại thư viện trong vòng 2 tuần

Dell Vostro
Typewriter
nhường

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
Nhường ghế cho người cao tuổi trên tàu điện

Dell Vostro
Typewriter
được giúp

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
máy bay rơi, nhưng có 3 người được giúp(sống sót)

Dell Vostro
Typewriter
giúp đơc

Dell Vostro
Typewriter
Giúp đứa bé bị rơi xuống sông.

Dell Vostro
Typewriter
bắt nạt, ăn hiếp

Dell Vostro
Typewriter
bắt nạt em trai

Dell Vostro
Typewriter
lừa

Dell Vostro
Typewriter
Anh ta nói rằng mình còn độc thân để lừa 5 em gái hẹn hò xxx

Dell Vostro
Typewriter
lấy cắp

Dell Vostro
Typewriter
khi vắng nhà, bị trộm lẻn vào trộm mất tiền
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Dell Vostro
Typewriter
mắc, hóc, tắc

Dell Vostro
Typewriter
ngón tay bị mắc gai, đau wa.

Dell Vostro
Typewriter
đâm

Dell Vostro
Typewriter
ngón tay bị gai đâm

Dell Vostro
Typewriter
giết

Dell Vostro
Typewriter
dùng dép đập gián, giết luôn

Dell Vostro
Typewriter
giấu diếm

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
phạm nhân trốn chạy đang ẩn náu trong nhà hoang

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
che giấu

Dell Vostro
Typewriter
Tôi cất tiền ở tận góc của ngăn kéo

Dell Vostro
Typewriter
bị chôn

Dell Vostro
Typewriter
xẻ núi, xây nhà trên núi (núi bị nhà đè lên)

Dell Vostro
Typewriter
chôn

Dell Vostro
Typewriter
đào lỗ, chôn rác

Dell Vostro
Typewriter
vây quay

Dell Vostro
Typewriter
vây quanh bàn, ngồi xuống
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Dell Vostro
Typewriter
đầy, chặt, 

Dell Vostro
Typewriter
trong cặp đầy chặt đồ, nặng quá

Dell Vostro
Typewriter
đóng gói

Dell Vostro
Typewriter
Cho đồ , đóng gói vào trong cặp

Dell Vostro
Typewriter
mở

Dell Vostro
Typewriter
đóng
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Dell Vostro
Typewriter
bay

Dell Vostro
Typewriter
chim bay lên trời

Dell Vostro
Typewriter
cho bay

Dell Vostro
Typewriter
cho máy bay giấy bay (phi máy bay)
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Dell Vostro
Typewriter
rung, vẫy

Dell Vostro
Typewriter
vẫy tay

Dell Vostro
Typewriter
lật lên

Dell Vostro
Typewriter
lật thẻ lên

Dell Vostro
Typewriter
tình cờ thấy 

Dell Vostro
Typewriter
ngẫu nhiên thấy bạn ngày xưa trên phố

Dell Vostro
Typewriter
kiểm tra lại

Dell Vostro
Typewriter
gọi điện đến đối tác để kiểm tra xem fax đã đến chưa

Dell Vostro
Typewriter
thử

Dell Vostro
Typewriter
Mặc thử xem đồ Âu có hợp không

Dell Vostro
Typewriter
lặp lại

Dell Vostro
Typewriter
dịch

Dell Vostro
Typewriter
dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nhật

Dell Vostro
Typewriter
tổ chức

Dell Vostro
Typewriter
tổ chức kì thi
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Dell Vostro
Typewriter
sai

Dell Vostro
Typewriter
bài tính này sai

Dell Vostro
Typewriter
làm sai

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
làm sai câu trả lời bài test

Dell Vostro
Typewriter
tha thứ

Dell Vostro
Typewriter
Bị nói đểu và đã đánh nhau, nhưng đối thủ đã xin lỗi nên tôi tha thứ

Dell Vostro
Typewriter
quen

Dell Vostro
Typewriter
khởi động

Dell Vostro
Typewriter
khởi động làm nóng cơ thể rồi hãy vào bể bơi

Dell Vostro
Typewriter
đứng


476 =D (& #ED xay dung be constructed /3t /A ek

CROMckE vy Y a vaiiof,  truoc ciranha xay mét cai chung cu to
477 1TH ) FRBTS construct /&, stit/Al$-ch, Ak
CBOEEARTEORKER, -3 BOREAER Lo 2T,
478 F71ED &) #BD nuoi, lon grow; be trained /£ H . £K: A&/ Aehch
@ - |=W£§m?{?::x‘ Kk CHioe - BT ELITRTDOEHA T 5,
B &Y 18 viconhidu mua nén gao Ion nhanh
@ - BOKFETHEREIREAT: C S AT TV B,
479 %,g-ca <ﬂ§> 9316““0' day l:iscicgild:‘en\:gm:;"(;l:)}wcrshtmin AU, BT, R
s Aorroeficr. - bilkesocilEriicoos.
V)‘,:H:l:)\ﬂ%_ﬁf_ba)?)* - :72.Me nudi day ca 5 dira con
480 1333 & #4223 moc (ot rows: toth) comes in . . %445},
Y4 e e fﬁmo téc moc ra
481  B®TF W) FEXRT  nuOi (rAu) eow@beard) ki, @l
£ Utf%;f{%)'é'o
482 &ThB ® #FhB DIDAN  wan e

<5y

i”)_,'_Lk A Iiﬂ-d"ﬂf‘( LA . .

@ B (@) Bhe = _#OC-z_koUB. _nEBE - _EEET

483 &XKZF Gty %9 lam ban dirty, pollute /15, 55 % /1538l ek
CEBUELTiEG L, - MokREGSHVEIILES,

484 ZhHhD & #FEhBDihong break
SR GAME - 2Hhz. - BRAFHEE LT 5ot

485 ZHT 9321' pha héng e gy T e o B

D - %3 : EHT,
~f&‘fﬁ:>ﬁrmmmw<LMLﬁo

© - A EChEELTLE -7

©

%A 2 ek, 22 vk

102


Dell Vostro
Typewriter
xây dựng

Dell Vostro
Typewriter
trước cửa nhà xây một cái chung cư to

Dell Vostro
Typewriter
nuôi, lớn

Dell Vostro
Typewriter
vì có nhiều mưa nên gạo lớn nhanh

Dell Vostro
Typewriter
nuôi dạy

Dell Vostro
Typewriter
Mẹ nuôi dạy cả 5 đứa con

Dell Vostro
Typewriter
mọc

Dell Vostro
Typewriter
tóc mọc ra

Dell Vostro
Typewriter
nuôi (râu)

Dell Vostro
Typewriter
bị bẩn

Dell Vostro
Typewriter
làm bẩn

Dell Vostro
Typewriter
bị hỏng

Dell Vostro
Typewriter
phá hỏng
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Dell Vostro
Typewriter
vỡ

Dell Vostro
Typewriter
làm vỡ

Dell Vostro
Typewriter
bị gãy

Dell Vostro
Typewriter
làm gãy

Dell Vostro
Typewriter
rách

Dell Vostro
Typewriter
xé rách

Dell Vostro
Typewriter
gập

Dell Vostro
Typewriter
gập

Dell Vostro
Typewriter
gập, uốn sợi dây kim loại
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Dell Vostro
Typewriter
bị rời ra

Dell Vostro
Typewriter
tách ra

Dell Vostro
Typewriter
tháo kính ra

Dell Vostro
Typewriter
rung

Dell Vostro
Typewriter
gió nên lá cây đung đưa

Dell Vostro
Typewriter
đung đưa

Dell Vostro
Typewriter
bọn trẻ trèo lên đu chơi đung đưa

Dell Vostro
Typewriter
chảy

Dell Vostro
Typewriter
có con sông chảy qua trung tâm trị trấn

Dell Vostro
Typewriter
cho chảy

Dell Vostro
Typewriter
cho chảy nước bẩn ra sông
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Dell Vostro
Typewriter
bị ướt

Dell Vostro
Typewriter
ướt

Dell Vostro
Typewriter
làm tràn nước ra ướt quần áo

Dell Vostro
Typewriter
lạc (đường)

Dell Vostro
Typewriter
băn khoăn

Dell Vostro
Typewriter
băn khoăn ko biết nên đi làm hay đi học tiếp

Dell Vostro
Typewriter
vội vàng

Dell Vostro
Typewriter
có thể muộn học nên vội vàng rời nhà
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Dell Vostro
Typewriter
thức

Dell Vostro
Typewriter
đêm nóng nên giữa đêm mấy lần thức giấc

Dell Vostro
Typewriter
mở mắt

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
,tỉnh

Dell Vostro
Typewriter
tỉnh dậy, đã 10h

Dell Vostro
Typewriter
chờ tỉnh rượu thêm chút rồi về thôi

Dell Vostro
Typewriter
ngủ

Dell Vostro
Typewriter
trước ngày thi, bồn chồn không ngủ được

Dell Vostro
Typewriter
cầu , khấn

Dell Vostro
Typewriter
cầu khấn sức khỏe gia đình đến thần linh.

Dell Vostro
Typewriter
ăn mừng

Dell Vostro
Typewriter
ăn mừng năm mới

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
cảm thấy

Dell Vostro
Typewriter
cảm thấy lạnh
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Dell Vostro
Typewriter
mãnh liệt

Dell Vostro
Typewriter
giống

Dell Vostro
Typewriter
anh giống bố từ khuôn mặt đến giọng nói

Dell Vostro
Typewriter
đột nhiên

Dell Vostro
Typewriter
phù hợp

Dell Vostro
Typewriter
tìm giáo viên tại nhà, mãi ko tìm được ai phù hợp
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Dell Vostro
Typewriter
đặt biệt

Dell Vostro
Typewriter
có tài năng đặc biệt

Dell Vostro
Typewriter
toàn bộ

Dell Vostro
Typewriter
tìm thấy bát cổ đại từ lòng đất còn nguyên vẹn hình dáng

Dell Vostro
Typewriter
thịnh vượng

Dell Vostro
Typewriter
nhiều loại

Dell Vostro
Typewriter
khả năng

Dell Vostro
Typewriter
không khả thi
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Dell Vostro
Typewriter
cơ bản

Dell Vostro
Typewriter
tính quốc tế

Dell Vostro
Typewriter
tung tóe, chia rẽ

Dell Vostro
Typewriter
rách nát, te tua
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Dell Vostro
Typewriter
rất

Dell Vostro
Typewriter
đây là vật có giá trị rất cao, cẩn thận vận chuyển nhé

Dell Vostro
Typewriter
cực

Dell Vostro
Typewriter
gần như hoàn toàn

Dell Vostro
Typewriter
đại thể

Dell Vostro
Typewriter
khá

Phương Trà
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Dell Vostro
Typewriter
khá

Dell Vostro
Typewriter
khá

Dell Vostro
Typewriter
khá vắng

Dell Vostro
Typewriter
hầu như

Dell Vostro
Typewriter
nữa

Dell Vostro
Typewriter
toàn bộ

Dell Vostro
Typewriter
toàn bộ hoa sukura tàn rồi

Dell Vostro
Typewriter
đầy
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Dell Vostro
Typewriter
gần , sát nút

Dell Vostro
Typewriter
vừa vặn, đúng

Dell Vostro
Typewriter
đại thể, thường

Dell Vostro
Typewriter
cùng lúc

Dell Vostro
Typewriter
trước

Dell Vostro
Typewriter
nếu vắng mặt thì hãy liên lạc trước
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Dell Vostro
Typewriter
ngay lập tức

Dell Vostro
Typewriter
sắp

Dell Vostro
Typewriter
đột nhiên

Dell Vostro
Typewriter
loáng một cái

Dell Vostro
Typewriter
lúc nào không biết

Dell Vostro
Typewriter
một chút

Dell Vostro
Typewriter
suốt, nhiều

Dell Vostro
Typewriter
như mọi khi
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Dell Vostro
Typewriter
tiếp theo

Dell Vostro
Typewriter
dần dần

Dell Vostro
Typewriter
càng ngày càng

Dell Vostro
Typewriter
cuối cùng

Dell Vostro
Typewriter
cuối cùng

Dell Vostro
Typewriter
cuối cùng
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Dell Vostro
Typewriter
tất nhiên

Dell Vostro
Typewriter
cuối cùng, như dự tính

Dell Vostro
Typewriter
nhất định

Dell Vostro
Typewriter
rất

Dell Vostro
Typewriter
càng nhiều càng tốt, càng....càng....

Dell Vostro
Typewriter
ko ngờ đến
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Dell Vostro
Typewriter
có lẽ

Dell Vostro
Typewriter
ko thể ngờ, không

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
ngơ ngác, không để ý

Dell Vostro
Typewriter
ko để ý nhầm muối và đường

Dell Vostro
Typewriter
buột, vô ý

Dell Vostro
Typewriter
định cai thuốc, nhưng sau bữa ăn lại vô ý hút tiếp

Dell Vostro
Typewriter
ko ngờ đến

Dell Vostro
Typewriter
yên tâm

Dell Vostro
Typewriter
kết thúc kì thi, yên tâm rồi

Dell Vostro
Typewriter
khó chịu, nóng giận

Dell Vostro
Typewriter
từ từ tận hưởng

Dell Vostro
Typewriter
thực tế là
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Dell Vostro
Typewriter
đọc viết

Dell Vostro
Typewriter
biểu diễn, trình tấu

Dell Vostro
Typewriter
nghệ thuật

Dell Vostro
Typewriter
kiểm tra

Dell Vostro
Typewriter
kiểm tra dạ dày

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
máu

Dell Vostro
Typewriter
trong cơ thể máu chảy tuần hoàn

Dell Vostro
Typewriter
trị liệu

Dell Vostro
Typewriter
triệu chứng

Dell Vostro
Typewriter
triệu chứng của cảm là: sốt, ho, nước mũi

Dell Vostro
Typewriter
dự phòng

Dell Vostro
Typewriter
dự phòng cảm
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Dell Vostro
Typewriter
dinh dưỡng

Dell Vostro
Typewriter
phẫu thuật

Dell Vostro
Typewriter
tử vong

Dell Vostro
Typewriter
sinh mạng

Dell Vostro
Typewriter
suốt đời

Dell Vostro
Typewriter
hiểu nhầm

Dell Vostro
Typewriter
hối hận

Dell Vostro
Typewriter
lý do
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Dell Vostro
Typewriter
thái độ

Dell Vostro
Typewriter
thói quen

Dell Vostro
Typewriter
thói quen của tôi, khi khó khăn lại gãi đầu

Dell Vostro
Typewriter
lễ nghĩa

Dell Vostro
Typewriter
phàn nàn

Dell Vostro
Typewriter
biểu lộ, biểu thị

Dell Vostro
Typewriter
bề mặt

Dell Vostro
Typewriter
cấm hút thuốc


659 &AL IRz prohibition /4t /3] cam
i TR EEN

Fﬁﬁiﬁf\ﬂ)ﬁ«\*%" e Y ST I
@ &5 iy
660 HAEL ST AL completion %424 hoan thanh

- TR ) AN S S A7
661 DFEL

O - WEoHACE. Hibl. Az e, £ < ofli

-5

issue; (school) assignment .~ iR#8, #£4: M8~ 3HA
chu de

H%o

@ - kgD s s .
_EHT
662 hLAHEL Fist exception /3% /4] ngoar e

CEABBC b b BB -kt L RRRET SR, RRO% A bR,
O 5 b s _sEws B 85, _5<
663 &EiZA BE fundamentals, basis ~ %%, £4/71% o ban
oMy, ks,
B _©& wse
664 &3S T TP SPPPRIR | & i

OIREEILYS Y RS
0 _zts T

@ - EEET I B L 7.
_xis @) Fo. MR . Bn @ ks cm)
665 L&dF ﬁg condition, state /% /4t trang thai
- . tinh trang
S HORIE. VWEREO
O % . BE_ o=
666 TEZE HRE happening /¥4, it/ 444, BA L
sy kién
CKEBETESE -BHOTESrE7uricll,

145


Dell Vostro
Typewriter
cấm

Dell Vostro
Typewriter
hoàn thành

Dell Vostro
Typewriter
chủ đề

Dell Vostro
Typewriter
ngoại lệ

Dell Vostro
Typewriter
cơ bản

Dell Vostro
Typewriter
ghi âm

Dell Vostro
Typewriter
trạng thái
tình trạng

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
sự kiện
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Dell Vostro
Typewriter
hiện trường

Dell Vostro
Typewriter
cơ hội

Dell Vostro
Typewriter
cự ly, khoảng cách

Dell Vostro
Typewriter
đề xuất

Dell Vostro
Typewriter
trao đổi, làm việc

Dell Vostro
Typewriter
kiến thức

Dell Vostro
Typewriter
thực lực

Dell Vostro
Typewriter
cách thức

Dell Vostro
Typewriter
tìm cách cần thiết giải quyết vấn đề
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Dell Vostro
Typewriter
đại biểu
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Dell Vostro
Typewriter
ảnh hưởng

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
hiệu quả

Dell Vostro
Typewriter
ấn tượng

Dell Vostro
Typewriter
dấu, dấu hiệu

Dell Vostro
Typewriter
ám hiệu

Dell Vostro
Typewriter
dùng mắt ám hiệu với bạn

Dell Vostro
Typewriter
chung

Dell Vostro
Typewriter
2 người có sở thích chung là âm nhạc

Dell Vostro
Typewriter
nhấn mạnh

Dell Vostro
Typewriter
nhấn mạnh điểm quan trọng và giải thích

Dell Vostro
Typewriter
lược bớt

Dell Vostro
Typewriter
thược bớt những giải thích chi tiết, chỉ nói đơn giản
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Dell Vostro
Typewriter
thử thách

Dell Vostro
Typewriter
thử thách với chủ đề khó

Dell Vostro
Typewriter
có hứng thú làm

Dell Vostro
Typewriter
dũng khí, dũng cảm

Dell Vostro
Typewriter
tư cách
bằng cấp

Dell Vostro
Typewriter
lấy bằng luật sư

Dell Vostro
Typewriter
đăng ký, ứng tuyển

Dell Vostro
Typewriter
đăng kí lấy Passport

Dell Vostro
Typewriter
người chính (người được nói đến)

Dell Vostro
Typewriter
sổ tiết kiệm phải do chính người gửi tiền tiết kiệm làm mới được

Dell Vostro
Typewriter
hợp đồng
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Dell Vostro
Typewriter
chứng cứ,chứng minh

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
thay đổi

Dell Vostro
Typewriter
bảo tồn

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
bảo hộ

Dell Vostro
Typewriter
bảo tồn tự nhiên

Dell Vostro
Typewriter
môi trường

Dell Vostro
Typewriter
tôi thích sống ở ngoại ô có môi trường trong lành hơn là trung tâm

Dell Vostro
Typewriter
tài nguyên

Dell Vostro
Typewriter
sử dụng tài nguyên hữu hiệu

Dell Vostro
Typewriter
thiếu

Dell Vostro
Typewriter
bữa ăn thiếu rau


I @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
KANJI Justnow

698 AWLEA trung binh

IEH 2 average; unvaried /#4: £ERK/AE

T4 1800 F m A m ) —fefiz & %,

_E& T mE. HE +¥5

® - FOTA AL T,

B _H& 0 REEEnaY ) —< i)

699 b”ﬁ(r\ EIP [y 5} r‘?lin,mlalivcly EZC N PR O O E R

@ - 7r- roggkofifrme. - Rz 10%0fiaciky Lysiiocns,
_AREVSASL, _pEVeED  m fE

@ (@ #E (10)

iz (2) iz 7.
|\ by, R
700 L&D B (3) 20 business %% 24 kinh doanh, buén ban

- ARG ORisE % LTS, b6 toi kinh doanh hang may mac
701 L&5VA @@ product /%% /4% SN pham

ROV

» chatlwong

702
S Zo A= h— MR,
B _ruvelun, _rEw. _sirsetrs . _sidseTds. _sEb5

5 quality /¥, 3

H & S

703  H7 bid) model /&, 3%, X4t/8. 22 MAU
B L0y 32 £ 557, mua may tinh doi méi

B Xl  H . 8. E . @& OO

704 BLEA FEEF 2N producton 2+ /451 SAN XUAL

i+ %, Sanxuétsan pham
ndng nghiép & Nhat rat
it

&

e THAT

o
o FHE G 2

705 L&SHV FH® (320 consumption 3% % ~ 2 tiéu dUing
Aol Tvs, BT Y — ity 5.
P

B _% _# _& & s&Eea luongtiéuthu siadang gidm di

153


Dell Vostro
Typewriter
trung bình

Dell Vostro
Typewriter
tỷ lệ

Dell Vostro
Typewriter
kinh doanh, buôn bán

Dell Vostro
Typewriter
bố tôi kinh doanh hàng may mặc

Dell Vostro
Typewriter
sản phẩm

Dell Vostro
Typewriter
chất lượng

Dell Vostro
Typewriter
mẫu

Dell Vostro
Typewriter
mua máy tính đời mới

Dell Vostro
Typewriter
sản xuất

Dell Vostro
Typewriter
Sản xuất sản phẩm nông nghiệp ở Nhật rất ít

Dell Vostro
Typewriter
tiêu dùng

Dell Vostro
Typewriter
lượng tiêu thụ sữa đang giảm đi
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Dell Vostro
Typewriter
giá, vật giá

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
phá sản

Dell Vostro
Typewriter
mang theo

Dell Vostro
Typewriter
người nước ngoài phải mang theo thẻ đăng kí nước ngoài

Dell Vostro
Typewriter
hiện tại

Dell Vostro
Typewriter
Hiện nay đang là thời kì thông tin

Dell Vostro
Typewriter
thế kỉ

Dell Vostro
Typewriter
văn hóa

Dell Vostro
Typewriter
thành phố

Dell Vostro
Typewriter
địa phương
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Dell Vostro
Typewriter
chiến tranh

Dell Vostro
Typewriter
hòa bình

Dell Vostro
Typewriter
xảy ra chiến tranh giữa nước A và nước B

Dell Vostro
Typewriter
gìn giữ hòa bình thế giới
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Dell Vostro
Typewriter
leo lên

Dell Vostro
Typewriter
leo cầu thang/dốc

Dell Vostro
Typewriter
xuống

Dell Vostro
Typewriter
xuống dốc

Dell Vostro
Typewriter
tiến lên

Dell Vostro
Typewriter
tiến lên

Dell Vostro
Typewriter
tiến ô tô lên phía trước một ít nữa. 
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Dell Vostro
Typewriter
thông qua, đi qua

Dell Vostro
Typewriter
con đường này có rất nhiều xe ô tô đi qua

Dell Vostro
Typewriter
xuyên qua, thông qua

Dell Vostro
Typewriter
ánh sáng xuyên qua rèm cửa vào trong phòng

Dell Vostro
Typewriter
vải này thì không khí đi qua được, nước thì không qua được

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
vượt qua

Dell Vostro
Typewriter
Qua khỏi ngọn núi này là tỉnh bên cạnh 

Dell Vostro
Typewriter
quá, đi qua

Dell Vostro
Typewriter
Xe điện đi quá khỏi ga hiroshima

Dell Vostro
Typewriter
sử dụng thời gian

Dell Vostro
Typewriter
thời sinh viên thì tôi ở Tokyo
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Dell Vostro
Typewriter
di chuyển

Dell Vostro
Typewriter
vì khó nhìn chữ trên bảng nên tôi chuyển lên ghế trên

Dell Vostro
Typewriter
chuyển

Dell Vostro
Typewriter
Chuyển trụ sở từ Osaka về Tokyo

Dell Vostro
Typewriter
dẫn đi

Dell Vostro
Typewriter
dẫn con đi vườn thú

Dell Vostro
Typewriter
ghé vào,ghé sát

Dell Vostro
Typewriter
ghé sát mắt vào cửa sổ để nhìn bên ngoài

Dell Vostro
Typewriter
ghé vào

Dell Vostro
Typewriter
khi có động đất ô tô ghé vào bên trái, phải dừng

Dell Vostro
Typewriter
cung cấp, đưa

Dell Vostro
Typewriter
Tặng học bổng cho sinh viên có thành tích tốt

Dell Vostro
Typewriter
đạt được

Dell Vostro
Typewriter
có được thu nhập
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Dell Vostro
Typewriter
đối diện , hướng

Dell Vostro
Typewriter
phòng tôi hướng về phía Đông Nam

Dell Vostro
Typewriter
hướng đến, quay

Dell Vostro
Typewriter
quay mặt sang phải

Dell Vostro
Typewriter
mời,rủ, gợi ý

Dell Vostro
Typewriter
gợi ý khách uống trà

Dell Vostro
Typewriter
Mua quyển sách được thầy giáo gợi ý, giới thiệu

Dell Vostro
Typewriter
đển cho ai làm gì

Dell Vostro
Typewriter
Hãy để người mới làm những việc trách nhiệm nặng nề

Dell Vostro
Typewriter
giữ, tuân thủ

Dell Vostro
Typewriter
tuân thủ luật pháp
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Dell Vostro
Typewriter
gây gổ, giành nhau

Dell Vostro
Typewriter
ước

Dell Vostro
Typewriter
ước trở thành giảng viên sau khi tốt nghiệp

Dell Vostro
Typewriter
tin tưởng

Dell Vostro
Typewriter
hôm qua, tôi thấy ma
Nói dối, ko thể tin được.

Dell Vostro
Typewriter
hiểu, thông qua

Dell Vostro
Typewriter
khi đến Nhật, tôi lo lắng không biết mọi người có hiểu tiếng Nhật của tôi không

Dell Vostro
Typewriter
chán

Dell Vostro
Typewriter
dù là đồ thích đi nữa, nhưng ăn mỗi ngày thì cũng phát chán
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Dell Vostro
Typewriter
nghĩ

Dell Vostro
Typewriter
quan tâm, thông cảm

Dell Vostro
Typewriter
nghiện

Dell Vostro
Typewriter
mẹ bị nghiện Karaoke

Dell Vostro
Typewriter
sống

Dell Vostro
Typewriter
sống ở thành phố tiện lợi nhưng tốn tiền

Dell Vostro
Typewriter
quấn

Dell Vostro
Typewriter
quấn khăn quanh cổ

Dell Vostro
Typewriter
cột, buộc

Dell Vostro
Typewriter
buộc lại dây giầy

Dell Vostro
Typewriter
kết thúc

Dell Vostro
Typewriter
kết thúc việc là về ngay

Dell Vostro
Typewriter
kết thúc

Dell Vostro
Typewriter
Hoàn tất việc trả tiền
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Dell Vostro
Typewriter
cắt

Dell Vostro
Typewriter
hết

Dell Vostro
Typewriter
ko để ý, đường hết mất tiêu


D XA

w

(&)
(=< %)

i

DERELORIE S BABH) 5

2 wies ¢
[Hh &&Y, EE. BHPV, BES]

AxA0 i

.\’S/w‘) 1227 i

LAZRD D,

LAY O

ax/ 9N

E&A.

Ladh T

POYS CNSIPTYESS

[#]

F&AH0ET

(M B’X/\,iy'b'iT
"Mblui"b‘l IZCEADEANVET

DTy THHY ET

oy £+

(i

)

<

167



I () chmegansy,

1. ) Az,

2. ) bk,

3. ) EELI‘:G

1. ) Wil

5. ) lulwfwéa

6. S A

7. ) 2E ( ) £

8. ) w79 ( )

9. ) BE )

10. ) i ( I

1. ) g () fiaz
12. HBET () 1 () For.

13. H\lil’k%) ( o) ) I2ENhi

T ) AL ( ) EpR,
G < EK / ) fmof_e
16. lii}‘l)’rv)%» ) Bk ( ) Btz
17. Koo ux.:oﬁu:a C ) H ) .

P

1 FoRsRmaenn,

1. 5% 1. i3
2. k2 5. it
v T T ¥
3. i< 6. Hx3

I ELUZEEE () OFHSZDRSVEEL,

Lorsn ( ez frons Axns ).
2. FELH [ TER kAR dgnze ). KEo 118 125
3. HRA (L OB kR )

4veEre (s sass Buod

168




k 2% kh DD o
Giee
CRRE C oRC bEa T Jo
LAV [ LT HELT U5LT ) HAEETE AV,

N o ou

N () 0FPSELLZEEERSULEL, () OHFIEZSFMTT,

fm wis @ R ) plEba. (2)
B w @ o) ALz (2)
p S ) &hRs. (2)
Whtom BE WK ) 292, (3)

N

V D¥QzEROHEELEELEL,

1. )
2. ).
3. )
1. ).
5. meumm ( )
6. MilzHs oz ( )
wo( ) KABZEEETHSRHAT. BELHILTRELEL,
1. E0HOPTIZAZK, I—=7 NV FETT ( )o
2. ( ) DBWTAIZIER &S ) 720,
3. ok, oy Mk ( ) vz,
4. HADKT, b 2048 ( ).
5. ki ( ) DbHEELVAL,
6. e VITKEBED S BT ( )o
Ts il ) 72w,
8. bELBIL Wiz, Ao ( ) ) %o
9. 1,000 J5 P (
10. AR DT, HEBOI LI ( ) ik 7z
I con—7>i Kz ( ) B
12. Basth7z0T, b gk~ ( ) fiorke
13. ) SORV AV RS,

HHZH Bbwxs {By T&2 KRS
TIVL  TEED 2>h2 BT oL
DIE% L€ £2%

169



754 DrbB & #EDD be‘i.‘;"rcy ?Le hnndei down; b; xn:m;i\:rf{i bel“m‘ne}mnwd
o
ki 2 k VI ) b ER 1Abf)f &7:Tin don vé viéc két hon clia anh &y da

- CoR I b b o A s BUYEN dén day

i'l'lﬂ?}\loj boTER.
OIRE7 TN zijz:ﬂbbmx X
755 Dkid @ IELB %ﬁﬂ%&?ﬂ? e conduct 42 48 04 i

T N ‘?it JALSC AR ISR s ¢ sl

. méét@ﬂi‘ﬂrk‘b‘/\t fAX.Z:a

s HFEZLAFY R I‘ﬁ(f HAIZ f 2720

- BRaRE &< Hrs.

756 oﬁ( <§> 7’.&< “ép IUC c{‘;_"“‘:fl ncclul;m;‘m?ledl}y follow #k#k, ik ikik
DUAHL. - ELoBRAET Y2,

IS <9\r> rHOAR e VR

@ B= m D FANOBEENG T,

757 09!*6 <M> aﬁl’a tlép tUC f;mn’in‘ue‘l}\:c}ppcn inarow ki, HHkR: ke, B

D b3 3MMLERERITOS, [~k T

® - 3MEITHIIL T, BECES R,

758 o&”{a <E> ”9&”(6 ket n0| be connected; lead to; extend; (call) gets through b & i &,

EREE R ERECE AR VOLE RN KR

T4t

i A B T < 2

e E IMUliﬁ*T’)&#o’Cb%Nm glua dao Honshu va dao Shikoku la cau
CCORBRID AT VA, - BARARIID R 7,

¢ iRl FabohdoTndb,

@ - R0 LB o7,

(®) oBHY (M. AEAODRDD & REIC L)

759 0&( (ﬂg} 9°&< két néi i}n{;\:}c{.}join £k, bk B (F) B (kis) /o),

LMREoanTOR, - AVAVETY Y= kDR,
cau nay k&t ndi 2 dao honshu va shikoku

1

BeLET) Ndv, BonxLiT)

1 @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
KANJI Justnow

170


Dell Vostro
Typewriter
truyền đi

Dell Vostro
Typewriter
Tin đồn về việc kết hôn của anh ấy đã truyền đến đây

Dell Vostro
Typewriter
truyền đi

Dell Vostro
Typewriter
truyền đạt lại việc qua điện thoại

Dell Vostro
Typewriter
tiếp tục

Dell Vostro
Typewriter
tiếp tục

Dell Vostro
Typewriter
kết nối

Dell Vostro
Typewriter
Nối giữa đảo Honshu và đảo Shikoku là cầu

Dell Vostro
Typewriter
kết nối

Dell Vostro
Typewriter
cầu này kết nối 2 đảo honshu và shikoku
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Dell Vostro
Typewriter
kết nối, làm chặt thêm

Dell Vostro
Typewriter
Cơ hội này để làm chắc chắn hơn thành công

Dell Vostro
Typewriter
đã cao lên (lưng dài ra)

Dell Vostro
Typewriter
nuôi dài

Dell Vostro
Typewriter
nuôi tóc dài

Dell Vostro
Typewriter
trì hoãn

Dell Vostro
Typewriter
hạn chót báo cáo được trì hoãn (kéo dài thêm), tốt quá

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
ko kiếm được vé, đành hoãn ngày về nước

Dell Vostro
Typewriter
chồng lên

Dell Vostro
Typewriter
khi in, 2 tờ giấy chồng lên chui ra

Dell Vostro
Typewriter
chồng đĩa lên và đặt xuống
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Dell Vostro
Typewriter
rộng

Dell Vostro
Typewriter
chiều rộng đường rất rộng

Dell Vostro
Typewriter
mở rộng

Dell Vostro
Typewriter
mở rộng tiệm vì khách tăng

Dell Vostro
Typewriter
lên, vừa

Dell Vostro
Typewriter
hàng này khủng quá, ko cho vừa vào ô tô của tôi

Dell Vostro
Typewriter
cho lên, cho vào

Dell Vostro
Typewriter
cho hàng lên giá.

Dell Vostro
Typewriter
thu thập

Dell Vostro
Typewriter
toàn bộ tụ tập đủ sẽ xuất phát

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
tập hợp đủ thành viên sẽ chơi bài mạt chược
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Dell Vostro
Typewriter
tập hợp, thống nhất

Dell Vostro
Typewriter
thống nhất ý kiến cả lớp sau 3 tiếng nói chuyện

Dell Vostro
Typewriter
tập hợp

Dell Vostro
Typewriter
tập hợp những thứ ko cần thiết vứt đi khi chuyển nhà

Dell Vostro
Typewriter
dính, gắn, có

Dell Vostro
Typewriter
gắn, thêm vào
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Dell Vostro
Typewriter
tiết kiệm

Dell Vostro
Typewriter
tiết kiệm tiền

Dell Vostro
Typewriter
tiết kiệm tiền

Dell Vostro
Typewriter
giao vào, lẫn vào

Dell Vostro
Typewriter
cả em gái và em trai chơi bóng đá lẫn lỗn

Phương Trà
Typewriter
Cộng thêm vào, để thành 1 hợp chất 

Dell Vostro
Typewriter
trộn vào

Dell Vostro
Typewriter
trộn gạo với đậu để nấu.

Dell Vostro
Typewriter
giải quyết, giải đông

Dell Vostro
Typewriter
mất 3 tiếng để giải được vấn đề này

Dell Vostro
Typewriter
giải quyết, giải đông

Dell Vostro
Typewriter
giải quyết bài toán
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Dell Vostro
Typewriter
bao gồm

Dell Vostro
Typewriter
bao gồm

Dell Vostro
Typewriter
chanh có nhiều vitamin C

Dell Vostro
Typewriter
gia đình tôi , bao gồm cả tôi là 5 người

Dell Vostro
Typewriter
tháo, tuột

Dell Vostro
Typewriter
không khí trong lốp xe bị ra ngoài

Dell Vostro
Typewriter
tuột tóc

Dell Vostro
Typewriter
lấy ra

Dell Vostro
Typewriter
lấy răng sâu ra

Dell Vostro
Typewriter
xuất hiện, hiện ra

Dell Vostro
Typewriter
hết mây, hình dạng núi phú sĩ đã xuất hiện

Dell Vostro
Typewriter
hiện ra

Dell Vostro
Typewriter
trên mặt anh ấy hiện ra niềm vui vì đã đỗ

Dell Vostro
Typewriter
biểu thị, biểu lộ

Dell Vostro
Typewriter
biểu lộ cảm xúc
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Dell Vostro
Typewriter
tàn

Dell Vostro
Typewriter
hoa tàn vì gió

Dell Vostro
Typewriter
tàn

Dell Vostro
Typewriter
hoa bị gió làm lụi tàn

Dell Vostro
Typewriter
mặt trời chiếu sáng

Dell Vostro
Typewriter
giương ô lên

Dell Vostro
Typewriter
nhỏ thuốc nhỏ mắt

Dell Vostro
Typewriter
đêm đến
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Dell Vostro
Typewriter
đối tác

Dell Vostro
Typewriter
lãnh đạo

Dell Vostro
Typewriter
tình nguyện

Dell Vostro
Typewriter
giao tiếp

Dell Vostro
Typewriter
hài hước, đùa

Dell Vostro
Typewriter
Shock

Dell Vostro
Typewriter
Stress
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Dell Vostro
Typewriter
cân bằng

Dell Vostro
Typewriter
trình độ

Dell Vostro
Typewriter
Up

Dell Vostro
Typewriter
Down

Dell Vostro
Typewriter
Plus

Dell Vostro
Typewriter
Minus

Dell Vostro
Typewriter
HÌnh ảnh
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Dell Vostro
Typewriter
cuộc thi

Dell Vostro
Typewriter
thông tin truyền thông

Dell Vostro
Typewriter
cá nhân

Dell Vostro
Typewriter
văn phòng

Dell Vostro
Typewriter
luật lệ

Dell Vostro
Typewriter
kiểu, thói

Dell Vostro
Typewriter
lỗi

Dell Vostro
Typewriter
lịch
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Dell Vostro
Typewriter
tiêu đề

Dell Vostro
Typewriter
chủ đề

Dell Vostro
Typewriter
câu chuyện

Dell Vostro
Typewriter
hit: nổi tiếng

Dell Vostro
Typewriter
nhãn hiệu

Dell Vostro
Typewriter
thuê

Dell Vostro
Typewriter
tái chế

Dell Vostro
Typewriter
nhãn 

Dell Vostro
Typewriter
loại
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Dell Vostro
Typewriter
kiểu, dáng

Dell Vostro
Typewriter
Set

Dell Vostro
Typewriter
Virus

Dell Vostro
Typewriter
Robot

Dell Vostro
Typewriter
năng lượng

Dell Vostro
Typewriter
kĩ thuật số
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Dell Vostro
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sơn


/96 ~ 835

BaH) B
Unit 11 =

WERE I
1 () chimegansy,

L BHEoaryFAN () ro 7,

EBWT, I—aySols () 42—V L7
CWRI—ET () BoTs 7 I ADKGHL.
LR () Ry FERD,

LR I YT T () HABEHZ TV,

U W N =

I [F3] #OKZERIOZDHEEL,
T vav7y Ay T a—N AF AN Ab=V— tv b

R Ji= b F— ey b <47 <=4 FR vyyw

I () EFPSRALEERVT. SODZERIZLEEL,

1. L~ ( ) 2. 3R ( )
3. k742 ( ) 4. FYrL ( )
5. U—=%—( ) 6. VAL 7N ( )
7. ( ) VA NA

HAT av¥a—¥F— ¥v7 Trxv Y

vav7 ¥y v <

N BRAEDZEER. THSXSATEELEL,

1. ary7abk ( ) 2. V= ( )
3. UH4 70 ( ) 4. %F— ( )
5. 47 ( ) 6. Arva—n ( )

iz &z ENAUR ] ITw  ZFHFv b arvr—n

V o¥nzEEONEEEEELEL,

1. #Vsne ( ) 2. yove ( )
3. w426 ( )

188



W DEDTEREIS [—] HoDAWET, ML EZSLARLEL,

1. = % 1 ¥ 2. 7 9 4 Ky
3. o 32 = & Ya Vv 4. 7 Vv ¥
W ELLZEER () OFPEDRBULEL,
1. 85225 [ we @e |we o
2. LAAH [ v @v K v )
3. Yav s [ vwn v kxwv ).
4. =F = [ v B ERe ),
5. 4A=Ya (M IhE I e
6. 7L—%% ( BT »b Wz )
7. v=nv%E ([ HH Lo b5 o
8. Arva—ng [ #¥s wTh WA Jo
W () KABZLEETASASATRELEL,
1. #ftadas ( ) A s oL,
2. TER% ) DDA & T
3. 7K SARELZOWL, #FHE ( ) kot
4. o ( ) #EATLE 2
5. HAES TV oK, B ( ) LTLEot
6. ( ) DA E LA >TVHI L bbb,
7. 940 ( ) i HHNTDH %o
8. Kk R
9. ) BREED HAAD S,
0. ) I, 7 e,
1L fabintting ( ) TR B D,
12. 7=7Tnev77—% ( ) THoZ

AZ 4N AMLA v b ¥4 b y47 v

bl o TIVE <A F R E =N %

Ry b

189



H&HFA-B 511+550/796~835
BRI T [ 3 |
I () KARBOIBEEVENE. a-b - c - dPS5—DZSVLEL,

1. Rpfaaic ( ) BHRL7Z.

a fv¥¥a— b xv¥—¥ c TrUvR d AvE—¥
2. [COFTES LRSI, HROANEIEST ( ) KRB TLED ]

a TIA b <4FA c T7 d ¥yo>
3. o ( ) VY TEHKS.

a ¥4bn b 7—% ¢ AkR—U-— d I~
4. HBILT, AMEOXRY %R ( ) w7

a V—¥— b F—& ¢ v} d "=t F—
5. bok ( ) BENNT T ATHIRL Iz

a LN b FINNL c Tv7 d 79A
6. MAFRIO =2 =A% 1T, ( ) A%

a I—%ET7 b A A=Y c vavz d AkRLZ
7. ELw ( ) TRHEZTHORMELV.

a V=N b <h— c )= d vt
8. BALZI B0 T, HD ( ) &L

a A¥-—F b Ivva c bv7 d 792A
9. ( ) BhTLEo

a AIA b ¥=—u ¢ TIRFv7 d AVAy b
0. EicHABOMRO () #HELT2,

a L¥y—F} b UHAzL c KI¥747 d 73Fa7T

I _  ICEKRHIFBREGEVEDE. a-b-c - dHS5—DX5VLEEL.

1. AMER s MEL Y 2 VL7,

a fih7 b f¥L7% c Hof d flio7z
2. WAMATY I Y LTLEo7

a EHoT b BHT ¢ RBht d o0wT
3. KMORY Ta—WHFRRE-TVEEA,

a T b #H o HHE dGtsk
4. FAECHIRL T, RX0F4L PAHRo bikE ol

a b c s d WHE

190



5. IRITO#Mi%EL—ET oo BYIZHT
a 72wl b Bb1LAL c 2FIHLEETHC 4 HhLEIHE

I DEDNIEENEVFELTREIVENE. —DASVEEL.

1. av#xb

IO YT A M ITBML 7.

b XIVYOIAYFAPTHEBLAANIS ¥ I ¥a—% L7
¢ [KMAE—FZIYFRAMLET]

d FHTEIVTALRITEED L.

a PARSDIECER(H P
b ZOHHMETHETHAL Y L.

¢ HOTHMETHA Y L2DE, ZOXMOMELEZH 72,

d TOT7T7EF)—%FHFAL LN RHRIERRHL 9 %

3. UL
a ROZMTE, BRLZADIHAL 2V E2Fo TS,
b UHALZAND7DIIRY MEIVERD S,
¢ EHOLETIE, FNV— DY B A ZVHREATL
d Ry MOVHAL I NONEDD S,

4. £y b
2 HEROT L—% &ty b LI
b &y hLAsSE 7 ABEEL 72,
¢ FERMCHKBEO S 4 v —%ky b L
d HLwx—vEo%Lhiicty b LA,

5. 9vva

S RN T Y 2 ORI,
ZaDRTNETHTLORMELY.
v Va2 DRIFICTES T, & Thini,
T v Y aDRERICN 2T D DIFKE,

7

a
b
c
d

191



1@ chir Han don gian - 1 Love KANJI

K] =5 KVANJ] Just now

duocTa

836 %3 ®  5kB (e cooked K85, it Aok
- S AMzi22,00M 08 NU xoNg

837 1=K (i < ndu cook (rice) /% (#), % (%) /Ach
FS@AEZL.  pAucom

838 2% & #EZRD AWOC NAU, BifMfdbok, simmer /&, 4. %12 wolach, elch

839 K% (4 %D nau, ninh, lbdGtew /#. . # &, zelch
T OREEA-TTHT, AL LETHESTT R RG]
B8 #%0  Ninh rau bing sap, réi cho thém mudi vao ném vi

840 W=3 ItbhDd  ran fry frizzle /%, H, ./ %eh
S 794 SR DT, WEB R0, ran thit va rau
B vrne0. HROLD

841 ®(FD B #1ElTD nuwéng l:t):cnnked,bcbﬂko(l,bcmaslcd Bk, HM/THA
CECRITL AL RARIREARR VIS 0L,

842 X< () < nuong cook, bake, roast /2, %tk
-774/\"/T-’MVV%J§E_<O D b—x&—f)\"/%ée_(o
kT W R

B &= (WA B

843 WT3 TS ludc boil /. #. B2, v}
B R ) 2wTs.
B oo

844 HIFB (> FWIFB rANN0AD  acepty w1
CHTERSE B B

B s7s0

845 &¥ %9 hap steam /% ./ 7tk
S EbALT, ZOBATE I —FE DT,

192


Dell Vostro
Typewriter
được nấu

Dell Vostro
Typewriter
cơm đã nấu xong

Dell Vostro
Typewriter
nấu

Dell Vostro
Typewriter
nấu cơm

Dell Vostro
Typewriter
được nấu, ninh

Dell Vostro
Typewriter
nấu, ninh, luộc

Dell Vostro
Typewriter
Ninh rau bằng súp, rồi cho thêm muối vào nếm vị

Dell Vostro
Typewriter
rán

Dell Vostro
Typewriter
rán thịt và rau

Dell Vostro
Typewriter
nướng

Dell Vostro
Typewriter
nướng

Dell Vostro
Typewriter
luộc

Dell Vostro
Typewriter
rán ngập

Dell Vostro
Typewriter
hấp
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Dell Vostro
Typewriter
ngủ say

Dell Vostro
Typewriter
ngay ngắn

Dell Vostro
Typewriter
chắc chắn

Dell Vostro
Typewriter
rõ ràng

Dell Vostro
Typewriter
nhìn chằm chằm

Dell Vostro
Typewriter
yên lặng, nhẹ nhàng ra khỏi phòng
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Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
lẫn nhau

Dell Vostro
Typewriter
trực tiếp
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Dell Vostro
Typewriter
ít nhất

Dell Vostro
Typewriter
chỉ

Dell Vostro
Typewriter
không bao giòmot
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Dell Vostro
Typewriter
một chút

Dell Vostro
Typewriter
(Không) tí gì

Dell Vostro
Typewriter
ko biết tí gì

Dell Vostro
Typewriter
hoàn toàn (không)
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Dell Vostro
Typewriter
kiểu gì cũng

Dell Vostro
Typewriter
như là

Dell Vostro
Typewriter
cái quái gì

Dell Vostro
Typewriter
thằng đó đang làm cái quái gì vậy

Dell Vostro
Typewriter
(không )có gì

Dell Vostro
Typewriter
không có gì đặc biệt nhưng muốn nghe giọng mẹ nên gọi điện thôi

Dell Vostro
Typewriter
chỉ

Dell Vostro
Typewriter
chỉ có 100khach đến hội trường chứa được 5000 người
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Dell Vostro
Typewriter
1 chút

Dell Vostro
Typewriter
thế thì

Dell Vostro
Typewriter
Tiếp theo

Dell Vostro
Typewriter
hơn nữa
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Dell Vostro
Typewriter
nữa

Dell Vostro
Typewriter
hoặc

Dell Vostro
Typewriter
hoặc

Dell Vostro
Typewriter
nói cách khác
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